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Thời gian thực hiện: 4 tuần, từ ngày 15/11 - 11/12/2021.

	


TT MT
	



Mục tiêu chủ đề
	




Nguồn
	



PTCT
	



Nội dung chủ đề
	



Hoạt động chủ đề
	


TN
học liệu
	


PV
thực
hiện
	

Địa điểm tổ
chức
	MTND
cốt lõi
	CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
	Ghi chú về các điều chỉnh khác trong năm 
học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5T
	
Nghề giáo viên
	
Nghề nông nghiệp
	
Nghề dịch vụ
	

Nghề bộ đội
	

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	6
	
	
	
	
	
	88
	
	
	
	
	

	
	A. Phát triển vận động
	4
	
	
	
	
	
	46
	
	
	
	
	

	
	1. Thực hiện các động tác
phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
	0
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	

	






1
	


Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	








KQMĐ
	
	




Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục sáng chủ đề "Nghề nghiệp"
	
Bài 4: Hô hấp: Gà gáy. Tay: 2 tay gập trước ngực , quay cẳng tay,và đưa ngang. Lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng gập người về trước. Chân: Bước khuỵu 1 chân về phía trước, chân sau thẳng. Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau.
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	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động.
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	* Vận động: Đi.
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	* Vận động: Chạy.
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	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi hướng vận động ít nhất 3 lần theo đúng
hiệu lệnh.
	


KQMĐ
	
	
Chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh.
	
Chạy nhanh, chạy châm theo đúng hiệu lệnh.
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Sân chơi
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13
	Chạy được 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây.
	

KQMĐ
	
	Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây.
	Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây.
	
	
Lớp
	
Sân chơi
	
1
	
	
	
	
     HĐNT
	

	
14
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được vận động chạy chậm 100 - 120m.
	

NDCT
	
	
Chạy chậm 100 - 120m.
	
Chạy chậm 100 - 120m.
	
	
Lớp
	
Sân chơi
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HĐH
	
	

	
15
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì tốc độ chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian.
	

BC
	
	Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian.
	Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian.
	
	
Lớp
	
Sân chơi
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	Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi phối hợp thực hiện vận động chạy và vượt qua 3 - 4 chướng ngại vật.
	


ĐP
	


x
	
Chạy và vượt qua 3 - 4  chướng ngại vật.
	

Chạy và vượt qua 3- 4 chướng ngại vật.
	
	

Lớp
	


Sân chơi
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HĐNT
	

	
17
	Đá trúng được một quả bóng đang lăn cho bạn.
	

ĐP
	

x
	
Đá bóng lăn cho bạn.
	
Đá bóng lăn cho bạn.
	
	
Lớp
	
Sân chơi
	
1
	
	
HĐNT
	
	
	

	
	* Vận động: Bò, trườn, trèo.
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Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m không chệch ra ngoài.

	






NDCT
	
	


Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
	



Bò bằng bàn tay và bàn chân.
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Lớp học
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	Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động bò trong đường zích zắc (có 7 điểm zích zắc, mỗi điểm cách nhau 1,5m) đúng yêu cầu.
	





KQMĐ
	
	


Bò trong đường zích zắc qua 7 điểm, mỗi điểm cách nhau 1,5m.
	


Bò zích zắc qua 5-7 điểm.
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	* Vận động: Tung, ném, bắt.
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	* Vận động: Bật, nhảy.
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	* Trò chơi vận động.
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	Thích chơi các trò chơi vận động. Biết
luật chơi, cách chơi. Phối hợp với bạn trọng khi chơi.
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x
	

Chơi trò chơi vận động
	Rồng rắn lên mây; Gánh gánh gồng gồng; Trồng nụ trồng hoa; Gieo hạt nảy mầm; Kéo co …
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	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt.
	

1
	
	
	
	
	
	

0
	
	
	
	
	

	

42
	
Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản.
	



KQMĐ
	
	Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản chủ đề nghề nghiệp.
	
Cắt, xé, làm đồ dùng, sản phẩm một số nghề.
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Lớp học + Sân chơi
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HĐG/ HĐNT
	

HĐG/ HĐNT
	

HĐG/ HĐNT
	

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
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	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
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Biết một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	


TLHD
	
	
Cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	TC nấu ăn:
Trò chuyện cách bảo quản thực phẩm: Đậy vung, cho thức ăn vào tủ lạnh….

	
	

Tổ
	

Lớp học
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56
	





Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	








ĐP
	
	
· Hướng dẫn trẻ làm món khế dầm; sinh tố đu đủ.
· Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh suy dinh dưỡng; sau khi ốm.
· Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu khi bị chảy máu; bị hóc xương.
	


Thông báo kết quả cân đo lần 2 cho phụ huynh và tuyên truyền với phụ huynh về một số
chế độ ăn khi trẻ bị bệnh suy dinh dưỡng và sau khi ốm.
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Lớp học
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	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt.
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3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe.
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Thực hiện được một số việc đơn giản tự phục vụ trong sinh hoạt với sự giúp đỡ của người lớn: rửa tay, lau mặt, xúc miệng, tháo tất, cởi quần, áo …
	





ĐP
	





x
	· Làm quen
cách đánh răng, lau mặt
· Tâp rửa tay bằng xà phòng
· Thể hiện bằng lời nói về nhu
cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
	

Thực hành đánh răng, lau mặt, xúc miệng nước muối, nói với cô nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.
	
	



Tổ
	




Lớp học
	
	




VSAN
	




VSAN
	




VSAN
	




VSAN
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Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh.
	

 KQMĐ
	
	
Che miệng khi hắt hơi, ho.
	Thực hành một số thói quen văn mình như che miệng khi hắt hơi, ho.
	
	

Lớp
	

Lớp học
	
	

SHHN
	

SHHN
	

SHHN
	

SHHN
	

	
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh.
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	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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	A. Khám phá khoa học.
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	1. Các bộ phận cơ thể con người.
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	2. Đồ vật.
	3
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	* Đồ dùng, đồ chơi.
	1
	
	
	
	
	
	1
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Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng/ đồ chơi quen thuộc.
	



NDCT
	
	Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ dùng quen thuộc.

	
Quan sát đặc điểm và cách sử dụng của một số đồ dùng: Thước, bút, quần, áo, cuốc, xẻng...
	
	


Lớp
	



Sân chơi
	
	


HĐNT
	


HĐNT
	


HĐNT
	


HĐNT
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Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.
	



NDCT
	
	
So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.

	
Phân loại đồ dùng theo đặc điểm, công dụng....
	
	


Tổ
	


Lớp học
	
	


HĐG
	


HĐG
	


HĐG
	
	

	
	* Phương tiện giao thông.
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	3. Động vật và thực vật.
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Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ.

	





 NDCT
	
	Quan sát,phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ.
	


Quan sát sự phát triển của cây đỗ, cây ngô, hành...
	
	



Lớp
	




Sân chơi
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HĐNT
	



HĐNT
	
	

	
	4. Một số hiện tượng tự nhiên.
	0
	0
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	* Thời tiết, mùa.
	0
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng.

	0
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	* Nước.
	0
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	* Không khí, ánh sáng.
	0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	* Đất, đá, cát, sỏi.
	0
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	5. Công nghệ.
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Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính.
	



ĐP
	



x
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: Tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục.
	

Thực hành thao tác mở máy tính, mở thư mục trò chơi.
	
	


Lớp
	



Lớp học
	
	


HĐG
	


HĐG
	


HĐG
	


HĐG
	

	
116
	Chủ động tương tác với các phần mềm trò chơi trên máy tính.
	

ĐP
	

x
	Chơi phần mềm trò chơi trên máy tính.
	
Chơi trò chơi   Kitsmas.
	..\Trò 
 chơi Ong Tìm 
 Chữ 
trên
	
Lớp
	

Lớp học
	
	

HĐG
	

HĐG
	

HĐG
	

HĐG
	

	
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán.
	
0
	
	
	
	
	
	
28
	
	
	
	
	

	
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm.
	
0
	
	
	
	
	
	
16
	
	
	
	
	

	

119
	Nhận biết được chữ số 7 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
	

KQMĐ
	
	Nhận biết được chữ số 7 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
	

Nhận ra số 7. Đếm đến 7.
	..\VIDE
O 
1\y2ma te.com 
- Đếm 
 đến 7 
 Nhận biết
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HĐG
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124
	Có khả năng so sánh số lượng của 2 đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả; Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	




KQMĐ
	
	
So sánh số lượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói kết quả.
	

Thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 7.
	..\VIDE
O 
1\y2ma te.com 
- 
KINDER
	


Lớp
	



Lớp học
	


1
	
	



HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOÁN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 THÊM 
 BỚT 
 TẠO 
..\SVỰID
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Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7, đếm và nói kết quả. Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm.
	






KQMĐ
	
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 7, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm.

	




Chia nhóm có 7 đối tượng thành 2 phần.
	

EO 
1\y2 mate. com - 
 Dạy 
 trẻ chia nhóm có 7 
 đối 
tượng
	




Lớp
	





Lớp học
	




1
	
	
	





HĐH
	
	

	
	2. Xếp tương ứng.
	0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	3. Sắp xếp theo quy tắc.
	0
	
	
	
	
	
	1
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136
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và
tiếp tục thực hiện sao chép lại.
	



KQMĐ
	
	
So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc (ABCD, AABB, ABBA).
	

Sắp xếp theo quy tắc 1, 2, 3.
	..\VID
EO 
1\y2 mate. com - 
 Dạy 
bé 
sắp
	


Lớp
	



Lớp học
	


1
	
	
	
	


HĐH
	

	
	4. So sánh, đo lường.
	0
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	


139
	
Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng).
	



BC
	
	

Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	Đo độ dài 3 đối tượng: Quần, áo, váy bằng 1 đơn vị đo.
	
	


Tổ
	


Sân chơi
	
	
	
	

HĐNT
	
	

	
	
	
	
	
	Đong nước, đong cát, đong sỏi...

	
	
	
	1
	
HĐNT
	
HĐNT
	
HĐNT
	
HĐNT
	

	
	5. Hình dạng.
	0
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian.
	
0
	
	
	
	
	
	
6
	
	
	
	
	

	
	C. Khám phá xã hội.
	2
	
	
	
	
	
	3
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	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng.
	
0
	
	
	
	
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương.
	
0
	
	
	
	
	
	
2
	
	
	
	
	

	





157
	


Biết được một số nghề truyền thống của địa phương. Nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề.
	







NDCT
	
	


Nghề truyền thống của địa phương. Đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề.
	
Tìm hiểu một số đồ dùng giáo viên (thước, cặp, bút...)
	
	





Lớp
	

Lớp học
	

2
	

HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tham quan cánh đồng lúa, cánh đồng hoa.

	
	
	
Ngoài nhà trường
	
	
	
TQDN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Tìm hiểu một sô đồ dùng nghề dịch vụ.

	
	
	
Lớp học
	
	
	
	
HĐC
	
	

	
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh.
	
2
	
	
	
	
	
	
0
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III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
#REF!
	
	
	
	
	
	
51
	
	
	
	
	

	
	A. Nghe hiểu lời nói.
	0
	
	
	
	
	
	19
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Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp.
	





NDCT
	
	

Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp.
	Trò chuyện, tìm hiểu về nghề nông nghiệp; Nghề dịch vụ.

	
	



Lớp
	




Lớp học
	
	
	

ĐTT/HĐC
	

ĐTT/HĐC
	
	

	
	
	
	
	
	
Trò chuyện về công việc của cô giáo.
	
	
	
	
	

ĐTT
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Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	



NDCT
	
	
Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề "Nghề nghiệp"

	


Kể chuyện "Ba chú lợn nhỏ"
	
https:// www.y outube. com/wa tch?v= wOTjB hijVQI
	


Lớp
	



Lớp học
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HĐC
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Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	





NDCT
	
	

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề "Nghề nghiệp"

	

Nghe đố về: Cô giáo, bác nông dân, thợ may…
Nghe thơ: Đi cày, Chú bộ đội; Hát ước mơ….
	
	




Lớp
	





Lớp học
	
	




ĐTT/
HĐC
	




ĐTT/HĐC
	




ĐTT/HĐC
	




ĐTT/
 HĐC
	

	
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày.
	
0
	
	
	
	
	
	
17
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Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được.
	




KQMĐ
	
	

Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.

	


Trò chuyện với trẻ về công việc, nghề nghiệp của bố, mẹ.
	
	



Lớp
	



Lớp học
	
	
	
	



HĐC
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173
	
Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi.
	





KQMĐ
	
	

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề "Nghề nghiệp"
	Dạy trẻ đọc thơ: "Đóa hoa dành tặng cô"
	https://
www.y outube. com/wa tch?v=
	



Lớp
	





Lớp học
	



3
	
HĐH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Làm quen thơ "Đi cày"
	
	
	
	
	
	
HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	Làm quen thơ "Chú hải quân"
	
	
	
	
	
	
	
	
HĐC
	

	

174
	
Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã được nghe theo trình tự nhất định.
	


BC
	
	
Kể lại chuyện/ sự việc đã được nghe theo trình tự chủ đề nghề nghiệp.
	

Tập kể lại chuyện: Cây rau của thỏ út.
	
	

Lớp
	


Lớp học
	
	
	

HĐG
	
	
	

	
175
	
Đóng được vai của nhân vật trong truyện.
	

KQMĐ
	
	
Đóng kịch chủ đề nghề nghiệp.
	
Tập đóng kịch: Cây rau của thỏ út.

	
	
Lớp
	
Lớp học
	
	
	
HĐG
	
	
	

	
	C. Làm quen với việc đọc - viết.
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182
	
Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.
	


KQMĐ
	
	
Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.
	
Bé kể chuyện sáng tạo bằng đồ dùng, sản phẩm 1 số nghề.
	
	

Tổ
	


Lớp học
	
	
	
	


HĐH
	
	

	


190
	
Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ in thường, in hoa.
	



KQMĐ
	
	
Nhận dạng các chữ cái u, ư trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ in thường, in hoa.
	
Làm quen chữ 
u, ư.
	www.y outube. com/wa tch?v=
	


Lớp
	



Lớp học
	
	
	
HĐH/HĐG
	
HĐG
	
	

	
	
	
	
	
	
Trò chơi chữ 
u, ư.
	
	
	
	
1
	
	
	
	
HĐH/HĐG
	

	
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
2
	
	
	
	
	
	
16
	
	
	
	
	

	
	
A. Phát triển tình cảm.
	
2
	
	
	
	
	
	
15
	
	
	
	
	

	
	1. Thể hiện ý thức về bản thân.
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209
	
Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
	








BC
	
	



Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi.
	Tự lựa chọn trò chơi:
- Cửa hàng may đo thời trang; Spa; Dịch vụ gội đầu chăm sóc tóc; Tiệm Nail…

	
	






Lớp
	



Sân chơi
	
	


HĐNT
	


HĐNT
	


HĐNT
	


HĐNT
	

	


209
	
Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
	
	
	
	· Bác sĩ ; Nấu ăn; Bán hàng.
· Xây dựng, lắp ghép trường học, vườn rau, vườn hoa, cửa hàng, doanh trại quân đội.
	
	
	



Lớp học
	
	


HĐG
	


HĐG
	


HĐG
	


HĐG
	

	
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực.
	0
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	

	


217
	
Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày.
	



KQMĐ
	
	


Phơi quần áo.
	

Cho trẻ thực hành phơi quần áo.
	
	


Lớp
	


Sân chơi
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	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.
	
2
	
	
	
	
	
	
3
	
	
	
	
	

	


228
	

Biết một số hoạt động của các ngày lễ hội trong năm.
	




ĐP
	




x
	

Hào hứng tham gia vào các hoạt động trong ngày 22/12; 20/11.
	Ngày hội của cô giáo.
	https:// www.y outube.
com/wa
	


Lớp
	



Lớp học
	
	
HĐH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Xem video, trò
chuyện về các hoạt động của chú bộ đội trong ngày 22/12.

	
	
	
	
	
	
	
	

ĐTT/HĐC
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Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc.
	


NDCT
	
	

Bảo vệ chăm sóc cây cối.
	Thực hành trải nghiệm trồng rau, khoai, trồng hoa. Chăm sóc, bảo vệ cây.
	
	

Lớp
	

Sân chơi
	
	
	

HĐNT
	
	
	

	
	B. Phát triển kỹ năng xã hội.
	0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội.
	0
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	





	


TT MT
	



Mục tiêu chủ đề
	




Nguồn
	



PTCT
	



Nội dung chủ đề
	



Hoạt động chủ đề
	


TN
học liệu
	


PV
thực
hiện
	

Địa điểm tổ
chức
	MTND
cốt lõi
	CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
	Ghi 
chú về các điều chỉnh khác trong năm 
   học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5T
	
Nghề giáo viên
	
Nghề nông nghiệp
	
Nghề dịch vụ
	

Nghề bộ đội
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	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi"đúng" - "sai", "tốt" - "xấu"; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác.

	



BC
	
	

Nhận xét và tỏ thái độ với  hành vi  "đúng" - "sai", "tốt" - "xấu"
	

Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi "đúng" - " sai", "tốt" - " xấu"
	
	


Tổ
	



Lớp học
	
	


SHHN
	


SHHN
	


SHHN
	


SHHN
	

	
	
2. Quan tâm đến môi trường.
	
0
	
	
	
	
	
	
1
	
	
	
	
	

	
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
#REF!
	
	
	
	
	
	
80
	
	
	
	
	

	
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật.
	

0
	
	
	
	
	
	

0
	
	
	
	
	

	
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình.
	
0
	
	
	
	
	
	
71
	
	
	
	
	





	


TT MT
	



Mục tiêu chủ đề
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Nội dung chủ đề
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Địa điểm tổ
chức
	MTND
cốt lõi
	CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
	Ghi 
chú về các điều chỉnh khác trong năm 
   học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5T
	
Nghề giáo viên
	
Nghề nông nghiệp
	
Nghề dịch vụ
	

Nghề bộ đội
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Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	





KQMĐ
	
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…trong chủ đề "Nghề nghiệp"
	Dạy hát "Em yêu cô giáo"
	 ..\NHẠ
C\y2ma te.com 
- Em
	




Lớp
	Phòng âm nhạc
	




   30
	
HĐH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Làm quen bài hát "Anh nông dân và cây rau".
	C:\User
s\admi n\Deskt
 op\đườ
ng
	
	
Lớp học
	
	
	
HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Dạy hát "Ước mơ"
	 ..\NHẠ
C\y2ma te.com 
-     KARAO
KE
	
	
Phòng âm nhạc
	
	
	
	

HĐH
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Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	






KQMĐ
	
	
Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc/ Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu trong chủ đề "Nghề nghiệp"

	
VĐ minh họa "Anh nông dân và cây rau"
	https:
//ww w.you tube.c om/w
	




Lớp
	





Phòng âm nhạc
	
	
	

HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	
Rèn KN 3 bài : "Em yêu cô giáo; Anh nông dân và cây rau"; "Ước mơ".
	
	
	
	
	
	
	
	


HĐH
	




	


TT MT
	



Mục tiêu chủ đề
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PTCT
	



Nội dung chủ đề
	



Hoạt động chủ đề
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học liệu
	


PV
thực
hiện
	

Địa điểm tổ
chức
	MTND
cốt lõi
	CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
	Ghi 
chú về các điều chỉnh khác trong năm 
   học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5T
	
Nghề giáo viên
	
Nghề nông nghiệp
	
Nghề dịch vụ
	

Nghề bộ đội
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Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	









KQMĐ
	
	



Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm trong chủ đề "Nghề nghiệp"
	Làm giỏ hoa tặng cô (Steam).
	
	







Lớp
	









Lớp học
	







8
	HĐH/ HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Làm sản phẩm nghề nông từ nguyên liệu tái chế.
	
	
	
	
	
	
HĐH/ HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	Dự án: Làm bưu thiếp.
	
	
	
	
	
	
	
	
 HĐG
	

	
	
	
	
	
	Làm đồ dùng một số nghề bằng nguyên liệu tái chế; làm qùa tặng cô giáo, chú bộ đội.
	
	
	
	
	

HĐG
	

HĐG
	

HĐH/ HĐG
	

 HĐG
	

	
	
	
	
	
	Gấp khẩu súng.
	
	
	
	
	
	
	
	 HĐH
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	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	



KQMĐ
	
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối chủ đề nghề nghiệp.
	Vẽ đồ dùng, sản phẩm một số nghề.

	
	

Lớp
	


Lớp học
	

6
	
HĐG
	
HĐG
	
HĐG
	
 HĐG
	

	
	
	
	
	
	Vẽ sản phẩm của bác nông dân.
	
	
	
	
	
	
HĐG
	
	
	





	


TT MT
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chú về các điều chỉnh khác trong năm 
   học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5T
	
Nghề giáo viên
	
Nghề nông nghiệp
	
Nghề dịch vụ
	

Nghề bộ đội
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Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối.
	





 KQMĐ
	
	
Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối chủ đề nghề nghiệp.
	


Cắt, xé dán trang phục.
	
	



Tổ
	




Lớp học
	



7
	
	
	



HĐG
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Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	




 KQMĐ
	
	
Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối chủ đề nghề nghiệp.

	


Nặn đồ dùng, sản phẩm một số nghề.
	
	


Tổ
	



Lớp học
	


5
	



HĐG
	


HĐG/ HĐC
	



HĐG
	


HĐG/ HĐC
	

	
	
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	

0
	
	
	
	
	
	

9
	
	
	
	
	





	


TT MT
	



Mục tiêu chủ đề
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PTCT
	



Nội dung chủ đề
	



Hoạt động chủ đề
	


TN
học liệu
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Địa điểm tổ
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chú về các điều chỉnh khác trong năm 
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	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5T
	
Nghề giáo viên
	
Nghề nông nghiệp
	
Nghề dịch vụ
	

Nghề bộ đội
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Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
	



KQMĐ
	
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ chủ đề nghề nghiệp.
	


Trò chơi: Bé làm nhạc sỹ.
	
	


Lớp
	



Sân chơi
	
	


HĐNT
	


HĐNT
	


HĐNT
	


HĐNT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI
	
17
	
	
	
	
	
	
278
	
29
	
36
	
34
	
30
	

	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)
	5
	
	
	
	
	
	46
	5
	6
	5
	7
	

	- Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai
nạn thương tích)
	
2
	
	
	
	
	
	
35
	
4
	
3
	
4
	
3
	

	- Lĩnh vực nhận thức.
	8
	
	
	
	
	
	43
	7
	9
	10
	5
	

	- Lĩnh vực ngôn ngữ.
	0
	
	
	
	
	
	51
	3
	6
	6
	3
	

	- Lĩnh vực TCKNXH.
	2
	
	
	
	
	
	23
	4
	4
	3
	5
	

	- Lĩnh vực thẩm mỹ.
	0
	
	
	
	
	
	80
	6
	8
	6
	7
	




	


TT MT
	



Mục tiêu chủ đề
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Nội dung chủ đề
	



Hoạt động chủ đề
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thực
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Địa điểm tổ
chức
	MTND
cốt lõi
	CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
	Ghi 
chú về các điều chỉnh khác trong năm 
  học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5T
	
Nghề giáo viên
	
Nghề nông nghiệp
	
Nghề dịch vụ
	

Nghề bộ đội
	

	
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	
	
32
	
43
	
38
	
35
	

	Trong đó: - Đón trả trẻ (ĐTT)
	
	3
	2
	3
	2
	

	- Thể dục sáng (TDS)
	
	2
	2
	2
	2
	

	- Hoạt động góc (HĐG)
	
	10
	15
	12
	10
	

	Chia ra: + Hoạt động góc
	
	9
	10
	10
	7
	

	+ HĐG/HĐNT
	
	1
	1
	1
	1
	

	+ HĐH/HĐG
	
	0
	2
	1
	1
	

	+ HĐG/HĐC
	
	0
	2
	0
	1
	

	- Hoạt động ngoài trời (HĐNT)
	
	6
	9
	8
	9
	

	Chia ra: + Hoạt động ngoài trời
	
	5
	8
	7
	8
	

	                                          + HĐG/HĐNT
	
	1
	1
	1
	1
	

	- Vệ sinh - ăn ngủ (VSAN)
	
	1
	1
	1
	1
	

	- Hoạt động chiều (HĐC)
	
	3
	6
	5
	4
	

	Chia ra: + Hoạt động chiều
	
	1
	2
	3
	1
	

	+ HĐG/HĐC
	
	0
	2
	0
	1
	

	+ ĐTT/HĐC
	
	1
	2
	2
	2
	

	+ HĐH/HĐC
	
	1
	0
	0
	0
	





	


TT MT
	



Mục tiêu chủ đề
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Nội dung chủ đề
	



Hoạt động chủ đề
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Địa điểm tổ
chức
	MTND
cốt lõi
	CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
	Ghi 
chú về các điều chỉnh khác trong năm 
  học

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

5T
	
Nghề giáo viên
	
Nghề nông nghiệp
	
Nghề dịch vụ
	

Nghề bộ đội
	

	- Thăm quan dã ngoại
	
	0
	1
	0
	0
	

	- Lễ hội
	
	0
	0
	0
	0
	

	- Sinh hoạt hàng ngày
	
	2
	2
	2
	2
	

	- Hoạt động học
	
	5
	5
	5
	5
	

	Chia ra : + Giờ thể chất
	
	1
	1
	1
	1
	

	+ Giờ nhận thức
	
	0
	1
	1
	1
	

	+ Giờ ngôn ngữ
	
	1
	1
	1
	1
	

	+ Giờ TC-KNXH
	
	1
	0
	0
	0
	

	+ Giờ thẩm mỹ
	
	2
	2
	2
	2
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 15/11- 17/12/2021.
	Tên nhánh
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú

	Nhánh 1: Nghề giáo viên
	1
	Từ 15/11 - 19/11/2021
	
	

	Nhánh 2: Nghề nông nghiệp.
	1
	Từ  22/11 - 26/11/2021
	
	

	Nhánh 3: Nghề dịch vụ.
	1
	Từ  29/11 - 3/12/2021
	
	

	Nhánh 4: Nghề bộ đội.
	1
	Từ  6/12- 10/12/2021
	
	


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NHÁNH.
III. CHUẨN BỊ 
	     Nhánh/
Chuẩn bị
	Nhánh 1. Nghề giáo viên
	Nhánh 2.  Nghề nông nghiệp
	Nhánh 3. Nghề dịch vụ
	Nhánh 4. Nghề bộ đội

	







Giáo viên





	- Tranh ảnh về chủ đề nghề giáo viên.

- Nhạc các bài hát về chủ đề cô giáo.
- Giấy màu, đất nặn, hồ dán, họa báo.

- Lên kế hoạch thông báo, tuyên truyền cho phụ huynh sưu tầm giúp các tranh ảnh, đồ dùng nghề giáo viên, các nguyên liệu thiên nhiên, nguyên liệu tái chế. Một số đồ dùng: Sách, vở, bút, cặp...
	-  Tranh ảnh về chủ đề nghề nông nghiệp.

- Nhạc các bài hát về chủ đề nghề nông nghiệp
- Giấy màu, đất nặn, mút xốp, hồ dán, họa báo.

- Tuyên truyền cho phụ huynh sưu tầm giúp các nguyên liệu: Vỏ chai, hộp, rơm, rạ, cành cây, lá cây, hột hạt....Một số đồ dùng đồ chơi: Liềm, cuốc, xẻng, rổ, rá; Rau, củ, hạt giống các loại...
	[bookmark: _GoBack]- Tranh ảnh về một số  nghề dịch vụ: Cắt tóc; Bán hàng; May đo ...
- Nhạc các bài hát về một số nghề dịch vụ.
- Giấy màu, đất nặn, vải vụn, thước, dây đo,  vỏ hột hạt, hồ dán, họa báo.
- Tuyên truyền cho phụ huynh sưu tầm giúp các nguyên liệu,  đồ dùng: Kéo, thước, máy khâu, thước dây, phấn, vải vụn...
	- Tranh ảnh về nghề bộ đội.


- Nhạc các bài hát về chú bộ đội.
- Giấy màu, đất nặn, mút xốp, hồ dán, họa báo.

- Tuyên truyền cho phụ huynh sưu tầm giúp các  nguyên liệu: Lá, cành cây, hoa khô; Vỏ hộp sữa, bìa, vỏ chai...
- Một số đồ dùng đồ chơi: Xe tăng, xe thiết giáp, súng, trang phục...

	Nhà trường
	
- Sân chơi cho trẻ hoạt động.
- Đồ dùng đồ chơi chơi các khu vui chơi ngoài trời cho trẻ.


	Phụ huynh
	
- Giúp giáo viên sưu tầm các loại tranh, lịch, hột, hạt, rơm, rạ, bẹ chuối, xương dừa, nan tre, sỏi, lá cây, rau, củ, rau giống, lõi ngô, áo ngô khô, vỏ trấu, các vỏ chai, lọ phế thải, bìa cacton…Một số đồ dùng học liệu khác. 



IV. DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA TRẺ
- Mỗi trẻ 2-3 bức tranh vẽ, tranh làm từ các loại hột, hạt, vỏ trấu, tranh cát, tranh sỏi...về chủ đề nghề nghiệp.
- 3- 4 quyển album về đồ dùng, sản phẩm các nghề.
- Một số đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên liệu tái chế.
- Một số bưu thiếp bưu thiếp, giỏ hoa từ các nguyên liệu thiên nhiên tái chế.
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC THỜI ĐIỂM
	Nhánh
Thời điểm
	Nhánh 1: 
Nghề giáo viên
	Nhánh 2:
Nghề nông nghiệp.
	Nhánh 3:
 Nghề dịch vụ
	Nhánh 4: 
Nghề bộ đội.

	1. Đón, trả  trẻ.
	- Nghe đố về cô giáo, đồ dùng của cô giáo.
- Trò chuyện về công việc của cô giáo.

- Nghe đọc thơ “Ước mơ”.
- Thông báo kết quả cân lần 2 và tuyên truyền cho phụ huynh về một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh  suy dinh dưỡng và sau khi ốm.
	- Nghe đố về bác nông dân, một số loại rau quả.
- Nghe đọc thơ: Đi cày.


- Trò chuyện, về nghề nông nghiệp.
	- Nghe đố về một số nghề.

- Thông báo kết quả cân lần 2 và tuyên truyền cho phụ huynh về một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh  suy dinh dưỡng và sau khi ốm.
- Trò chuyện về nghề dịch vụ.
	- Trò chuyện về công việc của chú bộ đội.
- Nghe đố về chú bộ đội.




- Nghe đọc thơ: Chú bộ đội.


- Xem video trò chuyện về hoạt động của chú bộ đội.

	2. Thể dục sáng.
	- Hô hấp: Thổi nơ.
- ĐT tay: 2 tay gập trước ngực, quay cẳng tay -  đưa ngang.
- ĐT lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng, gập người về trước.
- ĐT chân: Bước khuỵu 1 chân về phía trước, chân sau thẳng.
- ĐT bật:  Bật luân phiên chân trước chân sau.
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm; kéo cưa lừa xẻ; Trồng nụ trồng hoa...

	3. Vệ sinh ăn ngủ.
	- Cho trẻ thực hành đánh răng, lau mặt, xúc miệng nước muối sau khi ăn cơm.
- Thể hiện nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh qua lời nói và hành động 
- Dạy trẻ mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 


VI. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GÓC.
	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
1. Góc
phân vai



	- Chơi bán hàng.







	- Trẻ biết chơi theo nhóm, biết phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm. Biết kê bàn ghế và bày hàng biết sắp xếp hàng hóa gọn gàng khoa học.. 
- Rèn kĩ năng thao tác chế biến món ăn, kỹ năng khám bệnh, kê đơn thuốc...


	- Bán rau giống, hạt giống, rau, củ, quả... các loại; Bán quần áo, trang phục, đồ dùng cặp sách, thước, vở, bút mực... sản phẩm một số nghề.
	- Đồ chơi bán hàng: Các loại rau, hạt giống, rau, củ, quả;  Quần áo, trang phục, cặp sách, thước, vở, bút mực, sản phẩm một số nghề...
	x
	x
	x
	x

	
	- Chơi nấu ăn (Làm sinh tố đu đủ, khế dầm...)
	
	- Trẻ làm một số món  các món ăn.
	- Đồ chơi nấu ăn: Rau, củ, quả, xoong, đũa, thìa...
	x
	x
	x
	x

	
	- Chơi bác sĩ.
	
	- Trẻ đóng vai làm bác sĩ khám bệnh, kê đơn.
	- Bộ đồ chơi, trang phục bác sĩ, thuốc, ống nghe, bút, giấy...



	
	
	x
	

	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	2. Góc
học tập.

	- Chia  nhóm trong phạm vi 7.
	- Nhận biết số trong phạm vi 7 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng và số thứ tự.
- Biết phân loại đồ dùng, sản phẩm theo công dụng và đặc điểm.
- Có khả năng nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ in thường chữ in hoa. Biết tự chọn sách để đọc và “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
- Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. Biết giữ gìn và bảo vệ sách.
- Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.
- Trẻ biết cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Trẻ biết các cách chia trong phạm vi 7.
	- Đồ dùng: Rổ đựng keo, kéo, bút màu, khăn lau, bút lông, ghim bấm.... cho trẻ chơi.
- Các hình ảnh rời về chủ đề  nghề nghiệp
- Tranh ảnh về đồ dùng các nghề: Xô, dao xây, cuốc, xẻng .
- Các bảng chơi.
- Bảng hình ảnh gợi ý trò chơi.

	x
	x
	x
	

	
	-  Chơi gắn số lượng tương ứng.
	
	- Gắn vào số lượng tượng ứng.
	
	x
	x
	x
	

	
	-  Trò chơi Kidsmart.
	
	- Xây nhà cho thỏ.
- Sóc nhặt hạt dẻ.
- Hái quả; Ong tìm chữ.

	
	x
	x
	x
	x

	
	- Chơi phân loại đồ dùng.
	
	- Phân loại đồ dùng (thước, bút, bảng, quần, áo...) theo đặc điểm công dụng.
	
	x
	x
	x
	

	
	- Trò chơi nối chữ u, ư; Ghép vần...
	
	- Bé tập ghép vần.
- Nối chữ trong từ.

	
	
	x
	x
	x

	
	- Bé với sách.
	
	- Bé xem sách, kể truyện theo tranh.

	
	x
	x
	x
	x

	
	- Chơi kể truyện, tập đóng kịch. 
	
	- Tập kể truyện, đóng kịch “Cây rau của Thỏ út”

	
	
	x
	
	


	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	3. Góc
nghệ thuật.

	- Chơi vẽ đồ dùng, sản phẩm nghề nông.
- Cắt,  xé dán trang phục, sản phẩm một số nghề.  
- Nặn đồ dùng, sản phẩm một số nghề.

	- Trẻ vẽ được tranh, người thân, biết trang trí tên.
- Tô màu kín không chờm ra ngoài đường các hình vẽ.
- Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, biết phối hợp, đoàn kết với bạn trong; nhóm chơi.
- Trẻ biết lựa chọn các nguyên vật liệu phù hợp để thiết kế làm bưu thiếp.
- Trẻ tích cực hoạt động, đoàn kết với bạn bè.
	- Vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn, gói, gấp, cắm hoa...
	-  Màu nước, bút lông, giấy A4, giấy màu, hồ dán, khăn lau, kéo, đất nặn... 
- Bàn cho trẻ ngồi hoạt động.
- Các nguyên vật liệu: Lá cây, hoa khô, cành khô, nan tre, xương dừa, cành cây, len, rơm, rạ, bẹ chuối, hột hạt ngô, lạc, đỗ các loại, vỏ trấu, sơ mướp, bìa, áo ngô, lõi ngô khô, đĩa VCD, lịch, chai lọ nhựa…
- Rổ đựng đồ dùng.
	x
	x
	x
	x

	
	- Làm các đồ dùng, sản phẩm một số nghề từ nguyên liệu tái chế, nguyên liệu thiên nhiên.

	
	- Làm quang gánh, cuốc, liềm, gàu tát nước, bừa... từ xương dừa, tre, bìa cacton...
- Làm khẩu súng, xe tăng, xe thiết giáp từ các vỏ hộp sữa, bìa.
	
	x
	x
	x
	x

	
	- Làm quà tặng cô giáo, tặng các chú bộ đội.
	
	- Cắm hoa, làm bưu thiếp, gói quà, làm hoa, bó hoa...
	
	x
	
	
	x

	
	-  Dự án làm bưu thiếp (Steam)
	
	- Lựa chọn nguyên liệu đo, vẽ, thiết kế, chế tạo bưu thiếp.
	
	
	
	
	x

	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	4. Góc
xây dựng.
	
- Bé xây trường học.
- Lắp ghép bàn, ghế, các phòng học.


	- Trẻ biết dùng các khối gỗ xếp chồng thành tường, xếp hàng rào làm cổng.
- Biết xếp các miếng ghép chia các góc chơi trong lớp.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, biết phối hợp, đoàn kết với bạn trong nhóm chơi.

	- Xây dựng khuôn viên.
- Trồng hoa, cây cối.
- Lắp ghép doanh trại quân đội, lắp ghép khẩu súng, ô tô, xe tăng...

	- Dao xây, xô, gạch, xẻng...
- Thảm cỏ, cây hoa, gạch, hạt gấc, khối, vỏ lọ sữa.
- Đồ chơi lắp ghép.

	x
	
	
	

	
	- Xây vườn hoa.
- Lắp ghép tường bao, nhà chòi.

	
	
	
	
	x
	
	

	
	
-  Bé xây cửa hàng.
- Lắp ghép đồ dùng, đồ chơi.



	
	
	
	
	
	x
	

	
	
- Xây doanh trại quân đội.
- Chơi lắp xe tăng, khẩu súng, trạm gác...

	
	
	
	
	
	
	x



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP.
	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1. HĐH

	Tuần 1.
Nghề giáo viên.
	
PTTC
- Bò bằng bàn tay bàn chân qua 4-5 m.
	
Steam
- Dự án làm giỏ hoa tặng cô. 
	
PTTM
- Dạy trẻ hát: "Em yêu cô giáo”.
	
PTNN
- Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Đóa hoa dành tặng cô”.
	
PTTCKNXH
- Ngày hội của cô giáo.

	
Tuần 2.
Nghề nông nghiệp.
	
PTTC
- Bò dích dắc qua 5-7 điểm.
	
PTNT
- Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 7.
	
PTTM
- Dạy vận động minh họa “Anh nông dân vầ cây rau”
	
PTNN
- Làm quen chữ u, ư.
	
PTTM
- Làm sản phẩm nghề nông từ nguyên liệu tái chế.


	
Tuần 3.
Nghề dịch vụ.
	
PTTC
- Chạy chậm 100-120m.
	
PTNT
- Chia nhóm có 7 đối tượng làm hai phần.
	
PTTM
- Dạy hát “Ước mơ”


	
PTNN
- Kể chuyện sáng tạo bằng đồ dùng, sản phẩm một số nghề.
	
PTTM.
- Làm đồ dùng một số nghề bằng nguyên liệu tái chế.

	
Tuần 4.
Nghề bộ đội. 
	
PTTC
- Chạy 150m không hạn chế thời gian.
	
PTNT
- Sắp xếp theo quy tắc 1, 2, 3.
	
PTTM
- Rèn kĩ năng 3 bài “Em yêu cô giáo; Anh nông dân và cây rau; Ước mơ”
	
PTNN
- Trò chơi chữ cái u, ư.
	
PTTM
- Dạy trẻ gấp khẩu súng.

	      Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	2. HĐNT.
* Khu vui chơi vận động: Đá bóng; trồng nụ trồng hoa; đá cầu; nhảy dây; nhảy xịch; ném vòng cổ chai; nhảy bao bố; nhảy cuộc; quạt bóng vào gôn; chuyển bóng bằng dép; đập chuột. Trải nghiệm đánh pháo đất; đánh bắt cá; tát nước; xay lúa; giã gạo...
* Khu vui chơi chợ quê : Cửa hàng may đo thời trang; Spa; Dịch vụ gội đầu chăm sóc tóc; Tiệm Nail.
* Khu vui chơi âm nhạc: Chơi tự do với các đồ chơi ÂN (trống tây; đàn; sáo; kèn; trống cơm; mõ; tiêu; nơ; hoa; quạt; trang phục biểu diễn...)
* Khu vui chơi khám phá: Khám phá sự đổi màu của hoa; Tính chất của cát, nước, sỏi; Theo dõi sự phát triển của cây; Thực hành trải nghiệm trồng rau, trồng khoai, trồng hoa.
* Khu vui chơi trải nghiệm làng nghề: Trải nghiệm làng nghề đan rổ, rá; Khâu nón; Gói bánh; Bện chổi; Thái thuốc lào; Làm muối vừng, tô tượng, làm tranh từ các loại hột hạt (ngô, đỗ, lạc, vỏ trấu), tranh cát, sỏi, tranh sáng tạo từ các hình học phẳng ...

	Tuần 1.
Nghề giáo viên.
	- QS: Cái cặp sách.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do ở các khu.
	- QS: Hộp phấn.
- TCVĐ: Gánh gánh gồng gồng.
- Chơi tự do ở các khu.
	- QS: Cái bút.
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm.
- Chơi tự do ở các khu .
	- QS:  Cái thước kẻ.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự do ở các khu.
	- QS: Quyển sách.
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do ở các khu.

	Tuần 2.
Nghề nông nghiệp.
	- QS : Cái cuốc.

- TCVĐ: Gieo hạt, nảy mầm.
- Chơi tự do ở các khu.
	-  Tham quan cánh đồng hoa,  lúa.
- TCVĐ: Gánh gánh gồng gồng.
- Chơi tự do ở các khu.
	- QS: Cái liềm.

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
- Chơi tự do ở các khu.
	- QS: Củ su hào.

- TCVĐ: Cuốc đất trồng cây.
- Chơi tự do ở các khu.
	- QS: Sự phát triển của cây đỗ, ngô, hành.
- TCVĐ: Gánh gánh gồng gồng.
- Chơi tự do ở các khu .

	Tuần 3.
Nghề dịch vụ.
	- QS: Cái thước đo.

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do ở các khu.
	- QS: Cái kéo may.

- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật.
- Chơi tự do ở các khu.
	- QS: Cái váy.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do ở các khu .
	- QS: Máy sấy tóc.

- TCVĐ: Đi kiểm chúa na.
- Chơi tự do ở các khu.
	- QS: Sự phát triển của cây đỗ, ngô, hành.
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do ở các khu .

	Tuần 4:
Nghề bộ đội
	- QS: Bầu trời.

- TCVĐ: Chạy nhanh 18m.
- Chơi tự do ở các khu.
	- QS: Thực hành phơi quần áo.
- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật.
- Chơi tự do ở các khu .
	- QS: Mũ cối.

- TCVĐ: Gánh gánh gồng gồng.
- Chơi tự do ở các khu.
	- QS: Mũ tai bèo.

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do ở các khu.
	- QS: Trang phục chú bộ đội. 
- TCVĐ: Cướp cờ.

- Chơi tự do ở các khu.


	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	3. HĐC

	Tuần 1:
Nghề giáo viên.
	- Tìm hiểu một số đồ dùng (thước, bút, cặp).
- Ôn chữ số.

- Chơi tự do.
	- Steam: Dự án làm giỏ hoa tặng cô (Tiết 1)
- Ôn chữ số.

- Chơi tự do.
	- Làm quen bài thơ: Đóa hoa dành tặng cô.
- Ôn bài hát “Em yêu cô giáo”
- Chơi tự do.
	- Giải câu đố về cô giáo, đồ dùng của cô.
- Ôn thơ: Đóa hoa dành tặng cô.
-  Chơi tự do.
	- Làm quen thơ “Đi cày”
- Ôn chữ cái đã học.

-  Chơi tự do

	
Tuần 2:
Nghề nông nghiệp.
	- Làm quen thơ: Đi cày.


-   Ôn chữ số.

- Chơi tự do.
	- Làm quen bài hát “Anh nông dân và cây rau”
- Ôn thơ: Đi cày.

- Chơi tự do.
	- Trò chuyện với trẻ cách bảo quản thực phẩm.
-  Ôn bài hát: Anh nông dân và cây rau.
- Chơi tự do.
	-  Giải câu đố, trò chuyện với trẻ về nghề nông nghiệp.
- Ôn chữ u, ư.

- Chơi tự do.
	- Nặn đồ dùng, sản phẩm nghề nông.

-  Ôn bài hát: Anh nông dân và cây rau.
- Chơi tự do.

	Tuần 3:
Nghề dịch vụ.
	'- Trò chuyện với trẻ về công việc, nghề nghiệp của bố mẹ.
- Ôn các chữ đã học.

- Chơi tự do.
	- Làm quen bài hát “Ước mơ”.

- Ôn các số đã học.

- Chơi tự do.
	- Tìm hiểu, phân loại đồ dùng nghề may .

- Ôn bài hát: “Ước mơ”.

- Chơi tự do.
	- Kể chuyện "Ba chú lợn nhỏ"

- Ôn bài hát: Em yêu cô giáo.
- Chơi tự do.
	- Giải câu đố, trò chuyện với trẻ về nghề dịch vụ.
- Ôn chữ số.

- Chơi tự do.

	Tuần 4:
Nghề bộ đội
	- Giải câu đố về chú bộ đội, đồ dùng của chú bộ đội.
-  Ôn bài hát: Anh nông dân và cây rau.
- Chơi tự do.
	- Xem video, trò chuyện về chú bộ đội trong ngày 22/12.
- Ôn chữ u, ư.

- Chơi tự do
	- Nghe thơ:  Chú bộ đội.


- Ôn sắp xếp theo quy tắc 1, 2, 3.
- Chơi tự do.
	-  Nghe thơ:  Chú hải quân.

- Ôn chữ cái, chữ số đã học.
- Chơi tự do.
	- Nặn một sô đồ dùng của chú bộ đội.

- Ôn các bài hát trong chủ đề.
- Chơi tự do.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY.  NHÁNH  1: Nghề giáo viên.
Thứ 2 ngày 15 tháng 11 năm 2021.
Hoạt động học Phát triển thể chất: VĐCB Bò bằng bàn tay, bàn chân qua 4-5m.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Kiến thức.
- Trẻ nhớ tên vận động. Biết thực hiện bò bằng bàn tay, bàn chân qua 4-5m, phối hợp chân nọ tay kia nhịp nhàng.
* Biết thực hiện vận động bò dưới sự giúp đỡ của cô. Nhắc lại tên vận động.
2. Kỹ năng.
- Rèn kỹ năng phối hợp chân, tay, mắt khi thực hiện vận động và bò thẳng hướng, đầu không cúi.
- Rèn kỹ năng tập trung, quan sát, ghi nhớ, chú ý có chủ đích.
* Rèn kĩ năng bò cho trẻ, kỹ năng trả lời câu hỏi đơn giản của cô.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
* Thích được tham gia hoạt động cùng cô và bạn.
II. CHUẨN BỊ.
1. Đồ dùng của giáo viên.
- Sắc xô; Hộp quà; 4 rổ đựng, 1 sợi dây.
- Máy tính có nhạc bài hát: Bông hồng tặng cô, phòng tập rộng rãi, sạch sẽ, an toàn.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 sợi dây dài 40cm. Trang phục phù hợp, gọn gàng.
III. CÁCH TIẾN HÀNH.
1. Ổn định tổ chức.
- Cô tạo tình huống tặng quà - cho trẻ đoán - Cô cùng trẻ mở quà (tặng cho mỗi trẻ 1 đoạn dây).
+ Tình huống nếu Đạt lấy 2 dây: Cô yêu cầu Đạt chỉ được lấy 1 dây thôi.
2. Nội dung.
Hoạt động 1: Khởi động.
- Cho trẻ đeo những sợi dây lên đầu và khởi động đi với các kiểu đi, chạy nhanh, chạy chậm… về đội hình 3 hàng dọc.
* Đạt ơi đi cùng cô nào.
Hoạt động 2: Trọng động.
+ Bài tập phát triển chung.
- Cho trẻ tháo dây trên đầu ra và tập bài tập phát triển chung với dây, kết hợp lời bài hát “Bông hồng tặng cô”.
- Tập nhấn mạnh động tác chân. 
+ VĐCB: Hỏi trẻ: Chúng mình có thể chơi trò chơi gì với những sợi dây này? - Cho trẻ trải nghiệm chơi tự do với dây.
- Cô giới thiệu vận động sau đó cho trẻ nối những sợi dây làm thành con đường.
- Đội hình 2 hàng dọc quan sát cô tập mẫu lần 1: Không phân tích vận động .
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích vận động: TTCB: Hai tay áp sát vạch chuẩn, 2 bàn chân chạm sàn, mắt nhìn thẳng, đầu không cúi. Khi có hiệu lệnh bò người nhổm lên cao tiến về phía trước khi bò phối hợp chân nọ tay kia, đầu không cúi, bò hết đoạn đường và nhẹ nhàng đứng dậy về chỗ.
- Mời 2 trẻ lên tập mẫu -> Trẻ nhận xét cách bò của bạn.
+ Trẻ thực hiện:
- Lần 1:  Lần lượt 2 trẻ ở 2 hàng lên thực hiện (bò qua 4m). Cô chú ý sửa cách bò cho trẻ.
* Cô mời bạn Đạt lên bò nhé. (cô hướng dẫn Đạt bò kết hợp khích lệ con).
+ Tình huống nếu Đạt tập sai cô động viên Đạt tập lại 1 lần nữa, nếu Đạt vẫn không tập được cô động viên trẻ lần sau con cố gắng hơn một chút và chuyển sang trẻ khác.
- Lần 2: Cô nối thêm cho sợi dây dài ra 5m, lần lượt cho trẻ lên thực hiện theo tốp. (Cô chú ý  rèn kỹ năng bò cho trẻ).
- Lần 3: Cho trẻ nối sợi dây của 2 tổ lại thành 1 con đường dài sau đó cho cả lớp nối đuôi nhau lên bò liên hoàn. 
+ Đàm thoại: Tên vận động cơ bản.
* Đạt ơi con nhắc lại tên vận động nào.
+ TCVĐ “Bé chuyển vòng”.
- Cách chơi: Cho trẻ chia thành 2 hàng ngồi quỳ gối, 2 trẻ ngồi đầu hàng xỏ mỗi tay một vòng. Sau đó khéo léo đưa tay ra phía sau, bạn ngồi sau luồn tay đỡ vào vòng chuyển cho bạn khác, cứ như vậy cho đến khi hết vòng.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi và cho trẻ chơi 1 lần kết hợp với nhạc. Kiểm tra kết quả 2 đội chơi.
* Bạn Đạt xếp hàng chơi cùng cô và các bạn nào.
Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh phòng học.
Kết thúc tiết học.
- Cô nhận xét, động viên trẻ, nhắc nhở trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và tập luyện thể dục thể thao cho cơ thể khỏe mạnh.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
+ Về tình trạng sức khỏe của trẻ: Trẻ khỏe mạnh khi đến lớp, có sức khỏe tốt tham gia các hoạt động. Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất, ngủ đủ giấc.
         + Về trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Trẻ vui vẻ, thoải mái, phấn khởi khi đến lớp. Hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động, đoàn kết, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động.
         + Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: Trẻ thực hiện được vận động bò bằng bàn tay, bàn chân qua 4-5m theo yêu cầu của cô. Bò phối hợp chân, tay nhịp nhàng.
Thứ 3 ngày 16 tháng 11 năm 2021.
Hoạt động học. Steam: Dự án làm giỏ hoa tặng cô (Tiết 2)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Kiến thức.
- Biết cách sử dụng các kỹ năng và các nguyên vật liệu phế thải khác nhau để chế tạo thành bó hoa theo ý thích của trẻ.
* Bước đầu biết phối hợp cùng các bạn tạo ra sản phẩm dưới sự giúp đỡ của cô giáo.
2. Kỹ năng.
- Trẻ phối hợp các kỹ năng như: Cắt, dính, dán, buộc, bó ...  với nhau để làm thành giỏ hoa. 
- Phát triển kỹ năng quan sát, khả năng ghi nhớ, trí tưởng tượng và óc sáng tạo ở trẻ. Kỹ năng hoạt động nhóm. 
- Luyện kỹ năng nhận xét, tự giới thiệu sản phẩm. 
* Rèn kỹ năng dán cho trẻ, khả năng trả lời một số câu hỏi của cô.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động. 
- Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm. 
* Thích tham gia hoạt động cùng cô và bạn.
II. CHUẨN BỊ.
1. Chuẩn bị của cô.
- Máy tính, nhạc bài hát “Bông hồng tặng cô”; “Em yêu cô giáo”
2. Chuẩn bị của trẻ.
- Kéo, băng dính, các nguyên vật liệu phế thải: Ống mút, đũa,  giấy gói hoa, vỏ bánh, kẹo, bim bim, hoa khô …
- Một số giỏ hoa có hình dáng khác nhau.
III. CÁCH TIẾN HÀNH.
*Hoạt động 4: Thiết kế.
- Trẻ về nhóm, thảo luận để thiết kế một bản vẽ giỏ hoa dự định sẽ làm. Trong quá trình trẻ làm cô gợi ý để trẻ có bản thiết kế phù hợp nhất.
- Cô nhận xét bản thiết kế của trẻ.
* Nhóm Đạt thiết kế giỏ hoa bằng gì đây?
*Hoạt động 5: Chế tạo.
- Cho trẻ thảo luận, chia nhóm hoạt động. 
- Trẻ thảo luận, thống nhất lựa chọn bản thiết kế hợp lý.
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng, nguyên liệu làm các sản phẩm của nhóm mình.
         	- Các nhóm tự phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm. 
- Trẻ sử dụng các nguyên liệu phù hợp cắt, dính, gói, buộc, sắp xếp… lại với nhau tạo thành giỏ hoa của nhóm. 
(Cô quan sát, hỗ trợ trẻ nếu trẻ gặp khó khăn trong quá trình làm giỏ hoa).
- Cô gợi ý trẻ: Con định làm giỏ hoa hình gì? Con định dùng gì để đo chiều cao của những bông hoa? Con định làm giỏ hoa như thế nào? Con chọn những nguyên liệu gì để làm giỏ hoa?
* Cô giúp Đạt chọn nguyên liệu, giúp đỡ, động viên Đạt tham gia cùng các bạn.
+ Tình huống nếu Đạt không tham gia hoạt động nhóm cùng các bạn mà bỏ ra tham gia hoạt động một mình-> cô đến bên cạnh bé nhưng không dừng hoạt động của bé lại mà  tìm hiểu nguyên nhân bằng cách hỏi “Giờ học hôm nay cô yêu cầu con làm gì nhỉ? à thế con đang vẽ cái gì? tại sao con lại vẽ ô tô?”. Nếu cô hướng trẻ vào bài nhưng trẻ vẫn quyết định vẽ ô tô thì cô vẫn để trẻ vẽ. Đến cuối giờ nhận xét sản phẩm, cô nhận xét toàn bộ các sản phẩm của các bạn trong lớp và dừng lại ở sản phẩm của Đạt và phân tích “cô thấy Đạt vẽ  ô tô cũng rất đẹp nhưng cô nghĩ con tham gia cùng các bạn có thể còn vui hơn. Giờ học hôm nay chưa thực hiện được thì con có thể về nhà hoàn thành để ngày mai con mang lên lớp khoe với cô và các bạn. Nhưng giờ học hôm sau con nhớ thực hiện đúng yêu cầu của cô nhé. 	
*Hoạt động 6: Đánh giá.
+ Cho trẻ trưng bày sản phẩm lên bàn và cử đại diện trình bày về sản phẩm của mình.
- Con làm giỏ hoa này bằng cách nào?
- Con có nhận xét gì về sản phẩm của nhóm  mình?
	- Giỏ hoa của các con có giống với bản thiết kế không?
	- Con có muốn thay đổi hay làm thêm gì không?
* Hỏi Đạt giỏ hoa của nhóm Đạt.
3. Kết thúc dự án.
- Cô nhận xét động viên về kết quả của các nhóm. Hướng cho trẻ cách khắc phục để trẻ thực hiện tốt hơn trong hoạt động lần sau.
* Cô động viên cháu Đạt.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
+ Về tình trạng sức khỏe của trẻ: Trẻ có sức khỏe tốt tham gia vào các hoạt động. 100% trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất, ngủ đủ giấc.
 + Về trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Trẻ phấn khởi khi đến lớp, đoàn kết với bạn bè.
- Cháu Đạt chưa tích cực phối hợp với bạn trong hoạt động nhóm trong giờ học -> Biện pháp: Cô quan tâm, động viên hướng con vào hoạt động cùng các bạn.
+ Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng tạo hình, quan sát... chế tạo ra được giỏ hoa. Sản phẩm của trẻ đa dạng về thiết kế, có sáng tạo.
Thứ 4 ngày 17 tháng 11 năm 2021.
Hoạt động học. Phát triển thẩm mỹ: Dạy hát: Em yêu cô giáo. ST Bùi Anh Tôn.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Kiến thức.
- Trẻ hát thuộc lời bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả. Hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm khi hát.
- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.
* Biết hát theo cô và các bạn cả bài.
2. Kỹ năng.
- Rèn ở trẻ khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phát triển các giác quan.
- Rèn trẻ hát to, rõ lời, đúng giai điệu bài hát.
- Rèn phong cách và tác phong biểu diễn.
* Rèn kỹ năng hát rõ lời cho trẻ.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động. 
* Thích tham gia hoạt động cùng cô và bạn.
II. CHUẨN BỊ.
1. Đồ dùng của cô.
- Máy tính có nhạc các bài hát: Em yêu cô giáo; Bông hồng tặng cô; Nhạc khiêu vũ.
2. Đồ dùng của trẻ.
- Trang phục gọn gàng, ghế đủ cho trẻ.
- Sắc xô, thanh la, mõ đệm, trang phục trẻ tự làm (sản phẩm góc nghệ thuật).
III. TIẾN HÀNH.
* Ổn định tổ chức.
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ: “Cô và mẹ ”
- Hỏi trẻ tên bài thơ? Bài thơ nói về ai? -> Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
* Bạn Đạt nhắc lại tên bài thơ nào?
Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát “Em yêu cô giáo”. ST Bùi Anh Tôn.
- Cô cho trẻ hát theo khả năng của trẻ.
- Cô hát mẫu lần 1 không có nhạc.
- Lần 2 kết hợp nhạc, thể hiện ánh mắt nét mặt.
- Cô đọc lời bài hát.
- Cả lớp hát cùng cô 1 - 2 lần không nhạc.
* Bạn Đạt hát cùng cô và các bạn nhé. Cô rèn kỹ năng hát rõ lời cho Đạt.
- Cho trẻ hát kết hợp với nhạc 2 – 3 lần.
- Cho trẻ hát thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức.
- Đàm thoại: Tên bài hát, tên tác giả?
* Bạn Đạt vừa bài hát gì?
Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc “Hóa đá”
- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi.
- Cách chơi: Cho cả lớp đứng vòng tròn, sau đó cô bật nhạc. Yêu cầu trẻ nhảy theo nhạc, tự tạo cho mình những vũ điệu độc đáo nhất. Khi nhạc dừng trẻ phải dừng lại, đồng thời giữ nguyên tư thế, khi nhạc nổi lên lại nhảy tiếp. Cứ thế trò chơi tiếp tục nếu nhạc dừng mà trẻ nào vẫn nhảy hoặc không giữ nguyên tư thế thì xem như thua cuộc. Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 – 4 lần.
* Đạt đứng vào vòng tròn chơi cùng với cô và các bạn nào. 
+ Tình huống nếu trẻ thua cuộc nhưng không chấp nhận phải ra ngoài một lượt chơi mà cứ muốn tham gia nhảy cùng các bạn -> cô đến bên hỏi  bé “Tại sao con không chấp nhận phải ra ngoài một lượt chơi”. Nếu cô giải thích nhưng trẻ vẫn nhất định tham gia nhảy cùng các bạn thì cô nói “vậy là bạn... rất có đam mê với khiêu vũ đúng không? cô sẽ cho bạn... một cơ hội nữa, nhưng trong lần chơi này con phải chú ý hơn, nếu để thua cuộc thì con phải chấp nhận ra ngoài một lần chơi như các bạn nhé”
Hoạt động 3: Hát nghe.
- Cô giới thiệu bài hát: Cô giáo em – tác giả: Trần Kiết Tường.
- Lần 1: Hát cho trẻ nghe theo nhạc.
- Lần 2: Hát và biểu diễn với biểu diễn minh họa, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô. 
- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?
* Cô vừa hát cho Đạt và các bạn nghe bài gì?
* Kết thúc tiết học.
- Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
+ Về tình trạng sức khỏe của trẻ: 100% trẻ có sức khỏe tốt tham gia các hoạt động. Đa số trẻ ăn ngon miệng, hết suất.
- Cháu Huy ăn còn uể oải -> Biện pháp: Cô đến bên gần gũi tìm hiểu nguyên nhân, động viên và xúc cho trẻ ăn hết suất. Thường quan quan tâm theo dõi sức khỏe của trẻ.
+ Về trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Trẻ ngoan ngoãn, vui vẻ khi đến lớp. Đoàn kết với bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động.
+ Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: Đa số trẻ thuộc bài hát, hát rõ lời. Nhớ tên bài hát, tên tác giả.
- Một số trẻ hát chưa rõ lời (Đạt, Thành, Linh) -> Biện pháp: Cô quan tâm và rèn cho trẻ trong các hoạt động tiếp theo.
Thứ 5 ngày 18 tháng 11 năm 2021.
Hoạt động học. Phát triển ngôn ngữ. Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Đóa hoa dành tặng cô”  ST: Đào Thị Quỳnh.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Kiến thức.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
- Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp bài thơ.
* Biết đọc theo cô và các bạn cả bài.
2. Kỹ năng.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ. Thể hiện tình cảm khi đọc thơ.
* Rèn kỹ năng đọc to rõ lời cho Đạt.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú đọc thơ, tích cực tham gia hoạt động.
* Thích tham gia đọc thơ cùng cô và bạn.
II. CHUẨN BỊ. 
1. Đồ dùng của cô.
- Sa bàn rối dẹt theo nội dung bài thơ; Máy tính có nhạc bài hát “Em yêu cô giáo”; Nhạc nền nhẹ.
2.  Đồ dùng của trẻ.
- Trang phục phù hợp; Ghế đủ cho trẻ ngồi.
III. TIẾN HÀNH.
1. Ổn định tổ chức.
- Cô cùng trẻ hát bài “Em yêu cô giáo”.
* Đạt vừa hát bài hát về ai đấy?
- Trò chuyện với trẻ về cô giáo, về tình cảm của trẻ dành cho cô.
- Cô giới thiệu bài thơ, tác giả.
2. Nội dung. 
Hoạt động 1: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Đóa hoa dành tặng cô”. ST Đào Thị Quỳnh.
- Cô đọc diễn cảm cho trẻ nghe lần 1 kết hợp cử chỉ, điệu bộ.
- Lần 2 cô đọc kết hợp cho trẻ xem hình ảnh động trên vi tính.
- Giảng nội dung bài thơ kết hợp với sa bàn: Bài thơ nói về tình cảm của bạn nhỏ dành cho cô giáo của mình trong ngày hội của cô. Bạn đã dành tặng cô đóa hồng nhung tươi thắm do tự tay mình trồng và chăm sóc. Được bạn nhỏ tăng hoa, cô giáo rất vui và dành nhiều tình cảm yêu thương cho bạn nhỏ.
- Cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2-3 lần (Cô sửa sai cho trẻ, hướng trẻ đọc thể hiện tình cảm).
* Bạn Đạt đọc cùng cô và các bạn nào. Cô rèn kỹ năng đọc rõ lời cho trẻ.
- Trẻ đọc thi đua theo tổ, nhóm.
+ Tình huống nếu có trẻ giơ tay xin đọc, cô giáo gọi bé lên. Một lúc sau trẻ lại tiếp tục xin đọc nhiều lần nữa. Cô sẽ nói với bé “Cô thấy con đọc thơ rất hay rồi nhưng trong lớp mình còn nhiều bạn khác đọc thơ hay nữa, vậy con thử lắng nghe xem các bạn khác đọc thơ như thế nào nhé? Nếu như bé vẫn tỏ ý muốn đọc thơ nữa thì cô có thể nói với bé rằng đến giờ học buổi chiều cô sẽ cho con được đọc thơ. Trường hợp bé muốn đọc nhiều lần, cô có thể sẽ chia lớp thành các nhóm nhỏ và mời bạn đó vào một nhóm để bạn được đọc thơ cùng các bạn và có thể được đọc nhiều lần.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ.
- Đàm thoại: Cô vừa dạy các con đọc bài thơ gì? của tác giả nào? 
* Bạn Đạt nhắc lại tên bài thơ nào?
- Bài thơ nói về ai? Bạn nhỏ đã làm gì để thể hiện tình cảm với cô? (nếu trẻ không trả lời được cô kết hợp gợi ý cho trẻ xem vi tính)
- Con cảm thấy bài thơ như thế nào?
- Để bài thơ hay hơn, tình cảm hơn chúng mình có thể đọc kết hợp với gì?
* Đạt thích đọc thơ kết hợp với dụng cụ gì?
- Cô giới thiệu cách đọc bài thơ theo nền nhạc nhẹ.
- Cô đọc kết hợp với nhạc cho trẻ nghe 1 lần.
- Hỏi trẻ: Khi cô đọc bài thơ kết hợp với nhạc con cảm thấy thế nào? 
* Đạt thấy cô đọc thơ kết hợp với nhạc có hay không? Đạt có thích đọc thơ kết hợp với nhạc không? bây giờ con đọc cùng các bạn nhé.
- Cho cả lớp đọc kết hợp nhạc 1 lần.
- Mời cá nhân trẻ lên đọc kết hợp nhạc.
- Hỏi trẻ: Các con sẽ thể hiện tình cảm với cô như thế nào?
Hoạt động 3: Củng cố.
Hoạt động 3: Củng cố.
- Cô cho trẻ biểu diễn bài hát “Em yêu cô giáo”.
* Đạt biểu diễn cùng cô và các bạn nào.
* Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương dương trẻ và hướng trẻ đến hoạt động khác. 
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
+ Về tình trạng sức khỏe của trẻ: Trẻ vui vẻ, khỏe mạnh khi đến lớp, có sức khỏe tốt tham gia các hoạt động. 100% trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất, ngủ ngoan đủ giấc.
+ Về trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Trẻ hứng thú, vui vè, chủ động trong các hoạt động. Đoàn kết, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động.
+ Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: Đa số trẻ thuộc thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc rõ lời.
- Một số trẻ phát âm chưa rõ ràng (Đạt, Thành, Linh) -> Biện pháp: Cô quan tâm và rèn cho các con trong các hoạt động tiếp theo.
Thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2021.
Hoạt động học. Phát triển TCKNXH: Ngày hội của cô giáo.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 
1. Kiến thức.
- Trẻ biết được tên gọi, ý nghĩa của ngày 20/11. Biết một số hoạt động của cô giáo và trẻ trong ngày 20/11.
- Thông qua các hoạt động (trò chuyện, cắm hoa, bó hoa, gói quà, làm bưu thiếp…) trẻ biết thể hiện tình cảm của mình đối với cô giáo.
* Bước đầu biết thể hiện tình cảm với cô giáo thông qua các hoạt động trò chuyện, múa hát, cắt, dán...
2 . Kỹ năng.	
- Rèn kỹ năng  quan sát trò chuyện ghi nhớ có chủ định..
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ cho trẻ: Mạnh dạn, tự tin khi trao đổi cùng cô và các bạn. 
- Rèn kỹ năng tạo hình cắt, dán, bọc quà, cắm hoa, bó hoa, trang trí...
- Rèn kỹ năng lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
* Rèn kỹ năng cắt, dán cho trẻ. Khả năng trả lời một số câu hỏi đơn giản của cô.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý cô giáo.
* Thích được tham gia các hoạt động cùng bạn và phụ huynh.
II. CHUẨN BỊ. 
1. Đồ dùng của cô.
- Máy tính có nhạc các bài hát: Bông hồng tặng cô;  Em yêu cô giáo. Video về ngày 20/11.
- Thiệp mời đại diện 5 phụ huynh.
2. Phụ huynh.
- Trao đổi, thống nhất cùng trẻ ý tưởng làm món quà tặng cô và chuẩn bị các nguyên liệu phù hợp.
3. Đồ dùng của trẻ.
- Hoa, giấy gói hoa; Bát, lãng hoa; Giấy màu, các loại hộp, bưu thiếp, tranh ảnh, kéo, hồ dán, dây ruy băng, bút màu, băng zôn…
III. TIẾN HÀNH.
* Ổn định tổ chức.
- Cô cho trẻ hát bài “Bông hồng tặng cô”
- Hỏi trẻ: Chúng mình vừa hát bài hát gì?
* Đạt và các bạn vừa hát bài gì đấy?
- Khi hát bài hát này chúng mình nghĩ đến ngày gì?
Hoạt động 1: Ngày hội của cô giáo.
- Con có biết ngày lễ nào dành riêng cho các thầy, cô giáo không? ngày 20/11 là ngày gì?
+ Cho trẻ xem video về không khí của ngày 20/11 và cho trẻ nêu nhận xét:
- Đoạn video nói về ngày gì? Con có nhận xét gì về đoạn video đó?
- Trong video các bạn nhỏ làm gì? Tại sao lại làm như vậy?
* Đạt thấy trong video các bạn làm gì? (nếu trẻ không trả lời được cô mở lại video gợi ý cho trẻ)
Hoạt động 2: Cô giáo của con.
+ Trò chuyện với trẻ :
- Trong ngày 20/11 chúng mình thường làm gì để thể hiện tình cảm với cô?
- Món quà con tặng cô là gì? Vì sao con tặng cô món quà đó?
* Đạt muốn tặng cô món quà gì? Đạt nói như thế nào?
- Khi tặng quà cho cô con đưa như thế nào và nói gì với cô?
- Cho trẻ đứng dậy biểu diễn bài “Em yêu cô giáo” – 2 lần.
Hoạt động 2:  Món quà tặng cô.
- Cho trẻ chia 5 nhóm cùng phụ huynh bắt tay làm món quà tặng cô theo ý tưởng đã thống nhất. 
- Hỏi trẻ: Nhóm con làm món quà gì?
-  Cho trẻ thực hiện theo nhóm: Trang trí băng zôn; cắm hoa; làm bưu thiếp; bọc quà…
* Cô và phụ huynh giúp Đạt chọn nguyên liệu, động viên, khích lệ trẻ tham gia hoạt động.
Tình huống bé Đạt không tham gia hoạt động mà quậy phá đồ chơi của bạn. Cô nhẹ nhàng, ân cần đến bên bé, trò chuyện và nói con với rằng “Hôm nay các bạn đang tham gia hoạt động rất vui, tại sao con lại không ra cùng chơi với các bạn nhỉ”. Cùng đó, cô phân tích cho trẻ rằng việc trẻ nghịch phá đồ chơi như vậy sẽ làm chúng có thể bị hư hỏng và không ai có thể chơi được nữa, cô khuyên bé sang chơi với các bạn và thử hỏi nếu con thích sẽ mời các bạn đến chơi cùng với con. Qua đó hướng con vào hoạt động cùng các bạn”.
* Hỏi Đạt về món quà của Đạt.
-  Cô bao quát và hướng dẫn rèn các kỹ năng cho trẻ, phụ huynh giúp trẻ viết lời chúc vào các món quà
- Cho trẻ biểu diễn với các món quà, sau đó mang tặng cô kèm lời chúc kết hợp nhạc bài hát “Bông hồng tặng cô”.
* Cô động viên cháu Đạt.
- Kết thúc tiết học.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.
+ Về tình trạng sức khỏe của trẻ: Trẻ khỏe mạnh khi đến lớp. 100% trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất, ngủ đủ giấc.
+ Về trạng thái, cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Trẻ hứng thú, vui vẻ, phối hợp với bạn trong các hoạt động nhóm trong giờ học.
- Cháu Đạt chưa phối hợp cùng các bạn trong nhóm -> Biện pháp: Cô quan tâm, động viên, hướng con vào hoạt động cùng các bạn.
+ Về kiến thức, kỹ năng của trẻ: Trẻ biết tên gọi, ý nghĩa của ngày 20/11. Biết một số hoạt động trong ngày 20/11. Trẻ phối hợp được các kỹ năng tạo hình để tạo ra sản phẩm tặng cô. Ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc.
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